TUẦN  21                                                                                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Nghề nghiệp 
Chủ đề nhỏ: Một số nghề nghiệp phổ biến
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 10/02  đến ngày 14/ 02/2025    Chức năng: Cô A, B: Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2: Hít vào sâu thở ra                 Tay 2: Đưa tay ra trước sang ngang     Bụng 3: Nghiêng người sang bên            
Chân 1: Khuỵu gối                                Bật 1: Bật tại chỗ

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Thợ mộc, thợ xây, thợ may
	LQT: Nghề dạy học, nghề lái xe, nghề dịch vụ
	LQC: Bác sĩ , Y tá, Hộ lý
	LQC: Chú bộ đội, giày ba ta, hành quân 
	LQC : Nghề nông, thóc vàng, gạo thơm

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	KPHX: Tìm hiểu 1 số nghề phổ biến
	Văn học
DTĐT: Bé làm bao nhiêu nghề
	Âm nhạc
DHTT: Lớn lên cháu lái máy cày
NH: Hạt gạo làng ta
TC: Đoán tên bạn hát.
	Toán
Tách ngộp trong phạm vi 7

	Tạo hình
Tô màu bác sĩ (M)

	9h15- 
10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, Bán hàng, Cô giáo.                                   XD: Xây dựng trường học.
HT: sử dụng vở toán, các con số                                            ÂN: Múa hát các bài về chủ đề nghề nghiệp
TH: Vẽ tranh về chủ đề nghề nghiệp                                           ST: Quan sát tranh ảnh, làm anbum ảnh về nghề nghiệp
TN: Chơi với cát sỏi, nước, chăm sóc cây

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Giải 1 số câu đố chủ điểm nghề nghiệp                                              TCVĐ: Chiếc hộp kì diệu ( El 03)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc 1 số bài đồng dao trong chủ điểm                                    Trò chơi: Lộn cầu vồng
Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Quan sát dụng cụ nghề y                                               TCVĐ: Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát những viên sỏi
Trò chơi vận động: Cướp cờ 
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Hát bài hát về chú bộ đội
 TCVĐ:  Vỗ tay theo tên  (EL35)                               Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1.Trò chơi HT: Ai nhanh nhất
2.TC: Chọn nhanh lấy đúng
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.

	1.Trò chơi: Săn tìm kho báu ( El 6)
 2. Trò chơi : Kéo co
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ

	1. . Trẻ học kisdmart:  Chơi trò chơi: Chọn dụng cụ nghề y.
2.TC: Tung bóng
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1. Dạy trẻ rửa tay 6 bước
2. Trò chơi: Tìm bạn thân
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	 1.LQTA: police- công an; woker- công nhân.

2.TC : Mèo đuổi chuột
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


 







                                                                                                                Ngày   /    / 2025
















                   TCM đã duyệt

                                                                                                                                                                                     Hoàng Thị Hà
TUẦN 22                                                                        CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ NGHIỆP

CHỦ ĐỀ NHỎ: Nghề truyền thống của địa phương

                                       (Tuần 2:  Từ ngày 17/02 đến 21/2/2025) Chức năng cô A: Trần Thị Hướng -  B: Tẩn Nghính Phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h30’ - 8h15
	Đón trẻ + Thể dục sáng
	Hô hấp 2: Hít vào sâu thở ra                    Tay 2: Đưa tay ra trước sang ngang

Bụng 3: Nghiêng người sang bên            Chân 1: Khuỵu gối                                Bật 1: Bật tại chỗ

	8h20 - 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Nghề dệt, thổ cẩm, cuộn len.
	LQVT: Nghề đan lát. Cây tre. Cây mây 
	LQVT: Nghề may, cuộn chỉ, cái kim 


	LQVT: Nghề mộc, cái bào, cái cưa 
	LQTV: Ôn từ  trong tuần

	8h40 - 9h10
	Hoạt động chung


	MTXQ

Nghề truyền thống phổ biến của địa phương 


	Văn Học

KCCTN: Sự tích quả dưa hấu.

	PTVĐ

Tung bắt bóng với người đối diện


	Âm nhạc

NDTT: DVĐ: Đội kèn tí hon.

NDKH: NH: Hạt gạo làng ta

TCÂN: Đi theo nhịp điệu  
	KNS

5 điều Bác Hồ dạy:  Yêu lao động.



	9h15-10h15
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, Bán hàng                                            XD: Xây dựng trường học.

HT: Sử dụng vở toán, các con số                              ÂN: Múa hát các bài về chủ đề nghề nghiệp

TH: Vẽ tranh về chủ đề nghề nghiệp                        ST: Quan sát tranh ảnh về nghề nghiệp

TN: Chơi với cát sỏi, nước, chăm sóc cây

	10h15-10h45
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Dạo chơi và trò chuyện về nghề nông
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau                   

TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”

TCVĐ: Bắt bóng và nói ( EL22)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: “Giải câu đố về dụng cụ, sản phẩm nghề sản xuất”
TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc đồng dao rềnh rềnh ràng ràng

TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do

	14h -16h
	Hoạt động chiều


	1. TCTA: Doctor (bác sĩ),  police (công an)
2. Trò chơi: chuyền bóng  nhanh

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. TCHT: Gắn tranh
2. Trò chơi vđ: Ai chọn đúng

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. . Trẻ học kisdmart:  Chơi trò chơi: Chọn dụng cụ nghề mộc
2. Trò chơi vận đông: Nghề nào đồ ấy 

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. Xúc sắc âm nhạc
2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ
	1. Biểu diễn văn nghệ 
2. TCVĐ: Chạy nhanh lấy đúng

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh, trả trẻ


                      Ngày      /      /2025
                                                                                                                                                                                                          TTCM đã duyệt
                                                                                                                                                                                                          Hoàng Thị Hà

TUẦN 23                                                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Nghề nghiệp - Chủ đề nhỏ: Nghề dịch vụ

Tuần 3 – Thực hiện từ (Từ ngày 24/02-28/02/2025- Chức năng: Cô A Tẩn nghính Phộng, B:  Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15 – 8h00
	Đón trẻ
	

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2: Hít vào sâu thở ra                    Tay 2: Đưa tay ra trước sang ngang

Bụng 3: Nghiêng người sang bên            Chân 1: Khuỵu gối                                Bật 1: Bật tại chỗ

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Cửa hàng, đầu bếp, khách hàng. EL 11


	LQT:.Phi công, tiếp viên, hành khách
	LQT: Nghề bán hàng, bánh kẹo, nước ngọt
	LQT: Thợ cắt tóc, cái kéo, cái lược EL 2
	LQT: Ôn các từ trong tuần EL 11

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	Toán

Đo độ dài một vật bằng 1 đơn vị đo
	Tạo hình

Cắt dán cái lược (M)


	PTVĐ

Bật xa 35 -40 cm.

Trờ chơi: Kéo co
	Văn học 

DTĐT: Làm bác sĩ
	Âm nhạc

Biểu diễn văn nghệ

NH: Gà trống mèo con và cún con.

TC; Tai ai tinh

	9h15- 

10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình - Cửa hàng.                    XD: Xây vườn rau của bé 

HT: Học với vở toán, thẻ số…            NT: Tô vẽ cây xanh, các loại cây quả, hát các bài hát trong chủ đề
ST: Xem sách, làm albim về chủ đề.    TN: Lau lá cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hột hạt TCVĐ: Kéo co

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Quan sát cửa hàng bán bánh kẹo 

Trò chơi: Chuyền bóng

Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Quan sát dụng cụ nghề may
 TCVĐ: Tung bóng

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát dụng cụ nghề cắt tóc
Trò chơi: Tả đúng đoán tài.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề nghề nghiệp

Trò chơi: Chạy tiếp cờ

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1.TCTA: Farming (Làm ruộng), weaving (dệt vải).2.TC: Hái quả
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1.TCTH: Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính.
 2. Trò chơi : Gieo hạt

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	 1. TCHT: Vận động viên nhí
2.TC: Truyền tin
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1. TC HT: Tôi nhìn thấy EL 2
2. Trò chơi: Bịt mắt bát dê 

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	1. TC HT: Chữ cái của tuần EL 5
2. Trò chơi: Rồng rắn lên mây

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.


                      Ngày      /      /2025
                                                                                                                                                                                                          TTCM đã duyệt
                                                                                                                                                                                                          Hoàng Thị Hà

TUẦN 24                                                                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Nghề nghiệp 

Chủ đề nhỏ: Nghề sản xuất 

Tuần 4  – Thực hiện từ ngày 03/3  đến ngày 07/03/2025      Chức năng: Cô A, B: Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2, Tay 2,  Bụng 3, Chân 1, Bật 1.


	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Nghề nông, Cái liềm, máy tuốt.
	LQT: Nghề may, máy khâu, quần áo.
	LQT: Nghề dệt, vải lanh, thổ cẩm.
	LQT: Nghề gốm, đất sét, cái bát.
	LQT: Ôn các từ trong tuần 

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	MTXQ

Trò chuyện về nghề sản xuất.
	PTVĐ

Bò Zíc zăc qua 3, 4 điểm.
	KNS

Bảo vệ môi trường.
	Văn học

DTĐT: Cái bát xinh xinh.
	STEAM
Làm rèm cửa.

	9h15- 

10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, Bán hàng, Cô giáo                                      XD: Xây dựng trường học.
HT: sử dụng vở toán, các con số                                               ÂN: Múa hát các bài về chủ đề nghề nghiệp
TH: Vẽ tranh về chủ đề nghề nghiệp                                              ST: Quan sát tranh ảnh, làm anbum ảnh về nghề nghiệp

TN: Chơi với cát sỏi, nước, chăm sóc cây

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát 1 số sản phẩm nghề nông.                                              TCVĐ:  Những chú ếch tinh nhanh ( EL 18)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải đố 1 số câu đố trog chủ đề                                    TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề                                                TCVĐ: Lắng nghe âm thanh (EL12)

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cái bay bằng hột hạt
TCVĐ: Nói nhanh các nghề 
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hột hạt.

TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1.Trò chơi HT: Nhanh tay, nhanh mắt
2.TC: Bịt mắt, bắt dê
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1.Trò chơi HT:  Số của cuối tuần  (EM 1)
 2. Trò chơi : Kéo co

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1. . Trẻ học kisdmart:  Chơi trò chơi: Chọn bát
2.TC: Xếp mẫu bằng bàn tay, bàn chân 

 (EM 14 )
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1. Trò chơi HT: Hình dạng xung quanh ta (EM8 )
2. TC: Dung dăng dung dẻ

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	 1.Trò chơi HT: Bắt bóng và nói (EL 22)
2.TC: Rồng rắn lên mây
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


 







                                                                                                            Ngày    /     / 2025
















       Tổ chuyên môn đã duyệt

                                                                                                                                                                                                     Hoàng Thị Hà

